
STT Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Đơn giá

Thành tiền

(Đồng)

I VĂN PHÕNG HỘI ĐỒNG

1 Máy in đa chức năng Cái 02      12,500,000 25,000,000

2 Máy tính bàn Bộ 01      17,376,000 17,376,000

3 Máy tính xách tay  Cái  03      19,800,000 59,400,000

II VĂN PHÕNG UBND

1 Máy tính xách tay  Cái  02      19,800,000 39,600,000

2 Máy tính bàn Bộ 04      17,376,000 69,504,000

3 Máy in đa chức năng Cái 04      12,500,000 50,000,000

4 Tủ đựng tài liệu Cái 03        5,400,000 16,200,000

5 Máy Scan tốc độ cao Cái 02      18,200,000 36,400,000

III TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

1 Máy in đa chức năng Cái 02      12,500,000 25,000,000

2 Máy tính bàn Bộ 02      17,376,000 34,752,000

3 Máy Scan tốc độ cao Cái 01      18,200,000 18,200,000

IV PHÕNG KINH TẾ

1 Máy in đa chức năng Cái 01      12,500,000 12,500,000

2 Máy tính bàn Bộ 01      17,376,000 17,376,000

3 Máy Scan tốc độ cao Cái 01      18,200,000 18,200,000

V PHÕNG VĂN HÓA

1 Máy in đa chức năng Cái 01      12,500,000 12,500,000

2 Máy tính bàn Bộ 01      17,376,000 17,376,000

3 Máy Scan tốc độ cao Cái 01      18,200,000 18,200,000

4 Máy tính xách tay  Cái  01      19,800,000 19,800,000

5 Micro không dây Bộ 02        8,500,000 17,000,000

VI ĐẢNG - UBMT - ĐOÀN THỂ

1 Máy tính xách tay  Cái  01      19,800,000 19,800,000

2 Máy tính bàn Bộ 01      17,376,000 17,376,000

3 Máy in đa chức năng Cái 01      12,500,000 12,500,000

4 Máy Scan tốc độ cao Cái 01      18,200,000 18,200,000

5 Tivi Smart Cái 01      24,380,000 24,380,000

VII BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ

1 Máy tính bàn Bộ 01      17,376,000 17,376,000

2 Máy in đa chức năng Cái 01      12,500,000 12,500,000

IX DỊCH VỤ LIÊN QUAN

1 Chi phí nhân công lắp đặt, chuyển giao hệ thống và vật tư phụ  Gói         1        7,000,000 7,000,000

Tổng cộng sau thuế 653,516,000

Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi ba triệu, năm trăm mười sáu triệu đồng.

DANH MỤC TỔNG HỢP NHU CẦU MUA SẮM MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 
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